
1 A2-01 175858 Lê Thanh An 26/05/1998 Tiền Giang DH17LKT02

2 A2-02 177147 Huỳnh Thị Kim Chi 26/06/1999 Cà Mau DH17XET01

3 A2-03 177849 Trịnh Xuân Chinh 17/10/1999 Nam Định DH17LKT01

4 A2-04 177788 Lâm Thị Đẹp 19/11/1999 Cần Thơ DH17LUA02

5 A2-05 177498 Võ Thị Diệu 18/12/1999 Cà Mau DH17LKT01

6 A2-06 178011 Huỳnh Lê Đức 15/02/1999 Bến Tre DH17OTO02

7 A2-07 176941 Ngô Ngọc Phương Dung 11/07/1999 Bạc Liêu DH17QHC01

8 A2-08 177881 Ngô Thị Mỹ Dung 27/06/1999 Đồng Tháp DH17QHC01

9 A2-09 177284 Lê Thị Thùy Dương 20/03/1999 Bến Tre DH17XET01

10 A2-10 150990 Đàm Nhật Duy 02/01/1997 Cần Thơ DH15QTK01

11 A2-11 177166 Tô Nhật Duy 20/11/1998 Cà Mau DH17TIN01

12 A2-12 177784 Nguyễn Đồng Mỹ Duyên 01/07/1999 Tiền Giang DH17LUA01

13 A2-13 177730 Đặng Thị Ngọc Hà 04/01/1998 Tiền Giang DH17XET01

14 A2-14 178308 Nguyễn Thị Diễm Hà 18/11/1999 Đồng Tháp DH17LKT01

15 A2-15 177381 Lê Thanh Hải 04/08/1999 Trà Vinh DH17OTO02

16 A2-16 177781 Phan Trí Hải 16/07/1999 Sóc Trăng DH17LKT02

17 A2-17 177563 Nguyễn Anh Hào 25/09/1999 Đồng Tháp DH17LKT02

18 A2-18 175653 Trần Hoàng Hậu 31/05/1999 Sóc Trăng DH17OTO02

19 A2-19 175638 Nguyễn Trần Long Thu Hồ 24/11/1999 Hậu Giang DH17LKT02

20 A2-20 1331300660 Lê Nguyễn Phi Hùng 02/01/1994 Bến Tre DH13KTR01

21 A2-21 176873 Lê Thị Thúy Huỳnh 16/01/1999 Cần Thơ DH17QTK02

22 A2-22 177394 Phạm Nhựt Huỳnh 26/06/1999 Kiên Giang DH17LKT02

23 A2-23 178240 Mai Vũ Kha 15/07/1999 Cà Mau DH17XET01

24 A2-24 177874 Trương Minh Khải 01/01/1999 Cà Mau DH17LKT02

25 A2-25 177712 Nguyễn Duy Khương 02/09/1999 Sóc Trăng DH17QHC01

26 A2-26 178094 Huỳnh Thị Ngọc Lan 13/12/1999 Trà Vinh DH17QTK02

27 A2-27 175898 Huỳnh Dũng Liêm 22/09/1999 Cà Mau DH17OTO02

28 A2-28 177503 Hồ Quang Lộc 22/06/1999 Bến Tre DH17OTO02

29 A2-29 176162 Huỳnh Minh Lộc 25/05/1999 Vĩnh Long DH17XET02

30 A2-30 151482 Trần Phát Lợi 09/12/1991 Cần Thơ DH15KTR01
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31 A2-31 177542 Nguyễn Văn Vủ Luân 28/02/1998 An Giang DH17LKT02

32 A2-32 176969 Văn Công Lý 19/05/1999 Cà Mau DH17LKT02

33 A2-33 178187 Đỗ Ngọc Phương Mai 20/07/1999 Bến Tre DH17LKT01

34 A2-34 176670 Nguyễn Nhựt Minh 30/10/1999 Bạc Liêu DH17XET01

35 A2-35 177992 Võ Nguyễn Hằng Mơ 01/06/1999 Cà Mau DH17XET01

36 A2-36 177438 Trà My 20/09/1999 Vĩnh Long DH17QTD02

37 A2-37 176943 Lê Tiểu Nghi 01/03/1999 Kiên Giang DH17LUA02

38 A2-38 177568 Bùi Trần Trọng Nghĩa 27/02/1999 Bến Tre DH17LKT02

39 A2-39 176970 Đinh Nguyễn Hồng Ngọc 07/02/1999 Vĩnh Long DH17LKT01

40 A2-40 166881 Nguyễn Hồng Nhân 04/05/1998 Bạc Liêu CD16DUO01

41 A2-41 175990 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 11/10/1999 Bến Tre DH17XET01

42 A2-42 178067 Phạm Đinh Nhi 22/10/1999 Tiền Giang DH17LUA02

43 A2-43 175841 Huỳnh Như 18/01/1999 Sóc Trăng DH17LKT02

44 A2-44 177181 Lê Huỳnh Như 15/07/1999 Cà Mau DH17QTK02

45 A2-45 177458 Lê Thị Huỳnh Như 20/12/1999 Đồng Tháp DH17LUA02

46 A2-46 176709 Nguyễn Thị Huỳnh Như 19/09/1999 Bạc Liêu DH17LKT02

47 A2-47 176756 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/11/1999 Bến Tre DH17LKT01

48 A2-48 176816 Phạm Thị Bích Như 11/11/1999 Bến Tre DH17LKT01

49 A2-49 176950 Đa Cát Ha Phi 07/09/1997 Lâm Đồng DH17LKT02

50 A2-50 177924 Nguyễn Thị Nhã Phương 30/12/1999 Sóc Trăng DH17LKT02

51 A2-51 177411 Hà Nhật Quang 08/09/1999  Sóc trăng DH17LKT02

52 A2-52 177031 Ngô Tố Quyên 19/03/1999 Cà Mau DH17LKT02

53 A2-53 1421103742 Nguyễn Thị Ri 20/10/1996 Kiên Giang DH14DUO05

54 A2-54 177414 Nguyễn Thanh Sang 30/04/1999 DH17LKT01

55 A2-55 176133 Nguyễn Thị Son 19/08/1999 Sóc Trăng DH17LKT02

56 A2-56 176167 Lê Thảo Sương 10/03/1999 Cà Mau DH17LKT02

57 A2-57 175924 Lê Tấn Tài 19/10/1997 Kiên Giang DH17LKT02

58 A2-58 176836 Trần Đức Duy Tân 21/11/1999 Cần Thơ DH17OTO02

59 A2-59 177062 Nguyễn Xuân Thái 03/04/1999 Đồng Tháp DH17LKT01

60 A2-60 176488 Nguyễn Hồng Thắm 09/07/1999 Cà Mau DH17QTK02
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61 A2-61 177509 Đoàn Quốc Thắng 30/07/1998 Hậu Giang DH17LKT02

62 A2-62 175780 Tô Thị Thanh Thanh 13/05/1999 Sóc Trăng DH17XET01

63 A2-63 177040 Trần Văn Thanh 09/01/1998 Vĩnh Long DH17XET01

64 A2-64 176005 Trần Thị Ngọc Thảo 10/06/1999 Kiên Giang DH17XET01

65 A2-65 176937 Triệu Nhật Thảo 24/09/1999 Bạc Liêu DH17XET01

66 A2-66 176283 Nguyễn Quang Thiện 06/07/1999 Cà Mau DH17XET02

67 A2-67 177717 Đỗ Thị Thanh Thiết 30/04/1999 Cần Thơ DH17QTK02

68 A2-68 177975 Nguyễn Phúc Thịnh 27/06/1999 Cần Thơ DH17XET02

69 A2-69 177055 Nguyễn Phước Thịnh 28/10/1999 Vĩnh Long DH17DUO02

70 A2-70 175995 Trần Chí Thịnh 03/10/1998 Tiền Giang DH17XET01

71 A2-71 177054 Trần Quốc Thịnh 23/07/1999 Hậu Giang DH17LKT02

72 A2-72 176878 Lý Minh Thư 15/02/1999 Cà Mau DH17QTD02

73 A2-73 177184 Lê Nguyễn Thị Thùy Trang 04/09/1999 Cần Thơ DH17LKT01

74 A2-74 176598 Tăng Thị Kiều Trang 13/10/1999 Kiên Giang DH17QTK02

75 A2-75 151469 Đoàn Minh Đoan Trinh 17/09/1997 Cần Thơ DH15KTR01

76 A2-76 177524 Nguyễn Nhựt Trường 20/03/1999 Đồng Tháp DH17LKT02

77 A2-77 175840 Huỳnh Thị Cẩm Tú 22/04/1998 Hậu Giang DH17LKT02

78 A2-78 176799 Trần Thanh Tùng 13/06/1999 Cà Mau DH17QTK02

79 A2-79 176282 Nguyễn Ngọc Lang Tường 13/05/1999 Trà Vinh DH17LKT02

80 A2-80 177357 Trần Văn Tý 10/06/1999 An Giang DH17LKT02

81 A2-81 176049 Nguyễn Đình Văn 18/08/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

82 A2-82 176865 Phan Công Văn 06/04/1999 Cà Mau DH17XET02

83 A2-83 150849 Trần Quốc Vũ Vương 07/09/1995 Cần Thơ DH15CNT01

84 A2-84 175802 Phạm Ngọc Tường Vy 04/07/1999 Tiền Giang DH17QHC01

85 A2-85 177705 Nguyễn Trần Thanh Xuân 01/10/1999 An Giang DH17LKT01

86 A2-86 177285 Nguyễn Thị Ngọc Yến 30/11/1999 Long An DH17QTK02

87 A2-87 177672 Trần Thị Bảo Yến 05/05/1999 Cần Thơ DH17XET02


